
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG ĐÁ 

 KHỐI THCS 

   

TT 

trận 

Mã số 

bốc thăm 

gặp nhau  

Đội - Đội Sân Thời gian 

1 B1 – B2 Trường Nguyễn Chí Thanh - Trường Ng Tất Thành  1 Sáng 

01/02/2018 2 A1 – A2 Trường Phạm Hồng Thái – Trường Phan Bội Châu 1 

 

1  B1 – B3  Trường Nguyễn Tất Thành – Trường Trần Phú 1 Chiều 

01/02/2018 2 A1– A3 Trường Phạm Hồng Thái - Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 

 

1 B2 – B3 Trường Nguyễn Chí Thanh - Trường Trần Phú 1 Sáng 

02/02/2018 2 A2 – A3 Trường Phan Bội Châu - Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 

 

Vòng bán kết 

1 Bán kết 1 Nhất A – Nhì B 1 Sáng 

03/2/2018 2 Bán kết 2 Nhất B - nhì A 1 

Chung kết 

1 Thắng bán kết 1 - Thắng bán kết 2 1 
Sáng 

04/2/2018 

 

KHỐI TIỂU HỌC 

 

STT 

trận 

Mã số 

bốc thăm 

gặp nhau 

Đội - Đội Sân  Thời gian 

1 A1 – A4 Trường Nguyễn Bá Ngọc – Trường Bế Văn Đàn 2 
Sáng 

01/02/2018 
2 A2 – A3 Trường Lê Hồng Phong – Trường Phan Đình Giót 2 

1 B1 – B2 Trường Phan Chu Trinh – Nguyễn Thị Minh Khai 3 

1 A1 – A3 Trường Nguyễn Bá Ngọc - Trường Phan Đình Giót 2 Chiều 

01/02/2018 2 A4 – A2 Trường Bế Văn Đàn - Trường Lê Hồng Phong 2 

1 B1 – B3 Trường Phan Chu Trinh – Trường Võ Thị Sáu 3 

1 A1 – A2 Trường Nguyễn Bá Ngọc - Trường Lê Hồng Phong 2 
Sáng 

02/02/2018 
2 A3 – A4 Trường Phan Đình Giót - Trường Bế Văn Đàn 2 

1 B2 – B3 Trường Võ Thị Sáu - Nguyễn Thị Minh Khai 3 

Vòng bán kết  

1 Bán kết 1 Nhất A - Nhì B 2 Sáng 

03/02/2018 2 Bán kết 2 Nhất B - Nhì A 2 

Chung kết  

1 Thắng bán kết 1 - Thắng bán kết 2 2 
Sáng 

04/02/2018 
 


